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DANH SÁCH 

BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT TỈNH LAI CHÂU 

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ -  ĐƠN VỊ 

1.  Lê Thanh Hải Giám đốc Sở Tư pháp 

2.  Dương Quốc Hoàn  Chánh Văn phòng – Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

3.  Vương Thế Mẫn  Chánh Văn phòng Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 

4.  Trần Hữu Chí  Trưởng Ban Dân tộc 

5.  Kiều Hải Nam Giám đốc Sở Ngoại vụ 

6.  Tô Thị Hồng Lê  Chủ tịch Hội luật gia tỉnh  

7.  Nguyễn Văn Ban Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

8.  Nguyễn Trọng Lịch Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

9.  Trần Mạnh Hùng Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

10.  Sùng Thị Sua Phó Giám đốc Sở Xây dựng 

11.  Nguyễn Công Thiếp Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

12.  Mùa Thị Lan Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

13.  Phạm Hải Đăng  Phó Giám đốc Công an tỉnh 
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14.  Nùng Văn Nim Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

15.  Nguyễn Văn Thành Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

16.  Lò Minh Hiếu  Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu 

17.  Vũ Văn Quý Phó Chánh Thanh tra tỉnh 

18.  Lương Xuân Trường Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 

19.  Nguyễn Xuân Hòa Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

20.  Lò Văn Duy Phó Giám đốc Sở Tài chính 

21.  Lò Việt  Tuyển Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

22.  Giang Thị Vượng Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh 

23.  Trần Thanh Bình  Phó Chính ủy - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 

24.  Trần Nguyên Kỷ Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  

25.  Lê Văn Quyết Phó Tham mưu trưởng Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

26.  Nguyễn Bình Thắng Phó Chủ nhiệm Chính trị Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

27.  Trần Song Tám Chính ủy Trung đoàn 880 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 

28.  Vũ Văn Ri Phó Chủ nhiệm chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

29.  Nguyễn Văn Hiện Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh 
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30.  Nguyễn Chí Công  Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Cục thi hành án dân sự tỉnh 

31.  Nguyễn Đức Nhuận Trưởng phòng Quản lý biên giới – Sở Ngoại vụ 

32.  Hỏ Thị Huế Trưởng ban, Ban Tuyên giáo - Chính sách Luật pháp - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 

33.  Nguyễn Hữu Quân Trưởng Ban Tổ chức – Văn Phòng, Hội Cựu chiến binh tỉnh 

34.  Phạm Đức Cường Chánh Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Lai Châu 

35.  Đỗ Đình Cường Trưởng phòng, Phòng chống Ma túy và Tội phạm - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

36.  Nguyễn Văn Hòa  Trưởng phòng Phòng Trinh sát - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

37.  Nguyễn Thị Thanh Bình Chánh Văn phòng - Sở Khoa học và Công nghệ 

38.  Trần Thị Huyên 
Trưởng phòng, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự – 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh lai Châu 

39.  Đào Thị Hồng Chuyên Chánh Thanh tra - Sở Giáo dục và Đào tạo 

40.  Nguyễn Thị Lệ Quyên Chánh Thanh tra - Sở Tư pháp 

41.  Vũ Thế Anh Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp 

42.  Phạm Thị Xim Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật - Sở Tư pháp 

43.  Lê Mạnh Hà Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

44.  Lê Thị Na Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp - Sở Tư  pháp 

45.  Nguyễn Đăng Tuấn Chánh Văn phòng - Sở Tư pháp 
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46.  Hà Đình Thông Trưởng Phòng Tổng hợp, Quy hoạch – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

47.  Lý Thị Thu Huyền Trưởng phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản – Sở Thông tin và Truyền thông 

48.  Đỗ Thị Tuyên Chánh Văn phòng – Sở Thông tin và Truyền thông 

49.  Vùi Văn Tiến  Chánh Thanh tra - Sở Thông tin và Truyền thông 

50.  Bùi Thị Lan 
Trưởng phòng Phòng Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin –  

Sở Thông tin và Truyền thông 

51.  Nguyễn Nam Hải 
Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông – 

Sở Thông tin và Truyền thông 

52.  Lò Anh Kiên Chánh Văn phòng - Tòa án nhân dân tỉnh  

53.  Triệu Văn Luyến Chánh Thanh tra - Sở Y tế 

54.  Nguyễn Thị Nga Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước – Sở Tư pháp 

55.  Đoàn Thị Trịnh Phó Chánh Thanh tra – Sở Giáo dục và Đào tạo 

56.  Vũ Thị Miện Phụ trách Ban Tuyên giáo, Dân chủ, Pháp luật – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

57.  Đỗ Thị Huệ Thẩm phán Trung cấp Tòa Hành chính  - Tòa án nhân dân tỉnh 

58.  Phan Tuấn Anh Phó Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường 

59.  Nguyễn Công Hưởng Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp 

60.  Nguyễn Văn Vững Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội nông dân tỉnh 
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61.  Nguyễn Duy Dũng Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Công chứng số 1 – Sở Tư pháp 

62.  Trần Thị Kiều Oanh Phó Chánh Văn phòng – Sở Tư pháp 

63.  Đặng Phương Thủy Phó Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp 

64.  Trương Thị Tiên Phó Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp - Sở Tư  pháp 

65.  Nguyễn Thị Thoảng Phó Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật 

66.  Trịnh Duy Quang Trợ lý Tuyên huấn Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

67.  Vi Thị Loan Chuyên viên Thanh tra - Sở Giao thông vận tải 

68.  Nguyễn Thị Oanh Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp 

69.  Nguyễn Thị Rơn  Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp 

70.  Nguyễn Đình Tứ Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp 
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